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           Đề khảo sát gồm 02 trang                                                                   
PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
 
Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau:




"Dưới trăng quyên đã gọi hè




     Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông."


A. Nhân hóa, so sánh.



B. Liệt kê, chơi chữ.



C. Ẩn dụ, nhân hóa.


  

D. Hoán dụ, điệp ngữ.

Câu 2: Từ "nhóm" nào không được sử dụng với nghĩa gốc?

A. Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.



B. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.

C. Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi.





D. Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa.
Câu 3: Phần in đậm trong câu sau là: 

Họa sĩ nghĩ thầm: "Khách đến bất ngờ,chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn." 


A. Lời dẫn trực tiếp




B. Lời dẫn gián tiếp

C. Thành phần trạng ngữ

 

D. Thành phần khởi ngữ

Câu 4: Câu văn: "Bẩm dễ có khi đê vỡ." có chứa thành phần biệt lập nào?   

A. Tình thái, cảm thán


     
B. Gọi đáp, phụ chú

     
C. Gọi đáp, tình thái



     
D. Cảm thán, gọi đáp
Câu 5: Câu văn: "Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó." (Lê Minh Khuê), có mấy cụm động từ? 

A. Hai


B. Ba


C. Bốn

D. Năm
Câu 6: Trong những tổ hợp từ sau, tổ hợp từ nào là thành ngữ?

A. Người ta là hoa đất



B. Uống nước nhớ nguồn

C. Lá lành đùm lá rách



D. Lên thác xuống ghềnh
Câu 7: Câu thành ngữ: "Ăn ốc nói mò" có liên quan trực tiếp đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về chất



B. Phương châm cách thức



C. Phương châm quan hệ



D. Phương châm lịch sự
Câu 8: Trong các ví dụ sau, ở ví dụ nào từ "đầu" được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ?

A. Con trâu là đầu cơ nghiệp.


B. Nam luôn dẫn đầu trong các kì thi.
C. Bạn ấy luôn đứng đầu hàng.


D. Đóng thuế theo đầu người.
PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)

Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:


"Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp. Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đo lường giá trị con người bạn và ý thức của bạn về sự thành đạt. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác. Nhiều người từng có những quyết định "không giống ai" và chọn những con đường hẹp, gồ ghề dài hun hút, nhưng rồi họ nhận ra mình đang đứng trên vinh quang của cuộc sống mà trước đây không ai nghĩ rằng họ làm được. Bạn có thể đưa ra những quyết định tối ưu và lí trí nhất, nhưng tổng của các quyết định đó không phải lúc nào cũng cho ra một kết quả hợp lí nhất, cái tạo ra sự khác biệt cuối cùng chính là sức mạnh của lòng đam mê.

... Tôi không có ý đánh giá thấp nghề nghiệp nào cả, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái cảm giác trống rỗng mà cuối cùng bạn sẽ phải đối diện, nếu bạn chọn nghề nghiệp tương lai không đưa vào niềm đam mê mà đưa vào danh tiếng bề ngoài hay sự ổn định của khoản thu nhập về sự hứa hẹn, về những phúc lợi hấp dẫn.

Cuộc đời bạn phải được dẫn dắt bởi tương lai, ước mơ và niềm đam mê của bạn. Từ đam mê trong tiếng Anh - passion - bắt nguồn từ Latin cổ "Passio", có nghĩa là đau đớn. Quả là không thể chính xác hơn. Đam mê là tên gọi khác của nỗi đau. Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện."


                  (Rando Kim, Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau, NXB Tổng hợp Tp HCM, 2016)

Câu 1: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? (0,25 điểm)
Câu 2: Vì sao tác giả lại khẳng định: "Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp."? (0,5 điểm)
Câu 3: Em hiểu thế nào về quan điểm: "Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện."? (0,5 điểm)

Câu 4: Từ văn bản trên, em rút ra được bài học gì? (0,75 điểm)
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)


Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Bill Gate: "Đam mê và thành công luôn đi cùng nhau".
Câu 2: (4,0 điểm)

Trình bày cảm nhận đoạn thơ sau:




"Ta làm con chim hót





Ta làm một cành hoa





Ta nhập vào hòa ca





Một nốt trầm xao xuyến.





Một mùa xuân nho nhỏ





Lặng lẽ dâng cho đời





Dù là tuổi hai mươi





Dù là khi tóc bạc."


(Trích "Mùa xuân nho nhỏ" - Thanh Hải, Ngữ văn 9 tập 2, NXBGD Việt Nam)

Từ đó, liên hệ tới trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong cuộc sống hôm nay.
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:
PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

- Yêu cầu:

 Học sinh viết lại chữ cái đầu câu trả lời đúng (trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm, trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	D


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	1
	* Học sinh trả lời được:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là: Ngị luận 
	0,25 đ

	2
	* Học sinh trả lời được:

- Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đánh giá về sự thành đạt của bạn. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước những khó khăn thử thách...

- Đam mê tạo ra sự khác biệt giữa bạn với những người xung quanh...
	0,5 đ



	3

	- Nếu mình tự bằng lòng với thành quả trước mắt mà điều đó không xuất phát từ lòng đam mê thì một lúc nào đó, con người sẽ gặp sự trống rỗng, mất phương hướng.

- Khuyên con người không ngừng theo đuổi đam mê, khát vọng của mình...
	0,5 đ



	4
	- Sống phải có khát vọng, hoài bão...

- Hãy hướng tới những đam mê tốt đẹp để cuộc sống có ý nghĩa

- Đừng mải mê chạy theo những lợi ích trước mắt mà bỏ qua đam mê của mình, một lúc nào đó bạn sẽ thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa...
	0,75 đ


PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 đ)
	a) Về hình thức: (0,25đ)

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn. Mở đoạn giới thiệu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.

b) Về nội dung: (1,75đ)

Học sinh triển khai đoạn văn theo nhiều cách khác nhau, song cần đáp ứng được các ý cơ bản sau:

- Giải thích: 

+ Đam mê là sự yêu thích đến tột cùng một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, khiến con người dốc toàn toàn tâm, toàn ý để theo đuổi, thực hiện...

+ Thành công là gặt hái được những thành quả tốt đẹp như mong muốn.

-> Như vậy, đam mê có vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người.

- Bàn luận lợi ích của đam mê và mối quan hệ giữa đam mê với thành công:

+ Đam mê giúp con người định hướng rõ tương lai của mình khiến thành công đến nhanh hơn...

+ Đam mê là yếu tố quan trọng thúc đẩy con người phát huy hết khả năng tiềm tàng, không ngừng hoàn thiện bản thân. Đam mê giúp con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống để thực hiện ước mơ.

+ Đam mê và thành công có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu không có đam mê thì không có thành công...

+ Nếu không có đam mê, con người sẽ không có mục đích, lí tưởng, không có ý chí...

- Bài học: Cần phân biệt giữa đam mê và sự theo đuổi mù quáng, vô ích.  Là học sinh cần phải xây dựng cho mình niềm đam mê như: đọc sách, tìm hiểu tri thức...
	0,25 đ

0,5 đ
1,0 đ

0,25 đ

	Câu 2

(4,0 đ)
	* Yêu cầu chung:
- Đảm bảo yêu cầu một bài văn nghị luận văn học: có kết cấu 3 phần, có lập luận, lí lẽ, dẫn chứng.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận:  Phân tích, cảm nhậ đoạn thơ. Từ đó liên hệ tới trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong cuộc sống hôm nay.
	

	
	1) Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vị trí  và nội dung đoạn thơ:
- Là nhà thơ cách mạng, sự nghiệp thơ văn của ông gắn với hai cuộc kháng chiến của dân tộc...

- Bài thơ được  viết vào tháng 11-1980, thời điểm Thanh Hải đang bị ốm nặng và chỉ mấy tuần sau ông qua đời... Được sáng tác trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng bài thơ là tình yêu, sự gắn bó thiết tha với quê hương, đất nước... 

- Hai khổ thơ đã thể hiện khát vọng, lí tưởng sống cao đẹp của tác gải...
	0,5 đ



	
	2) Thân bài: Phân tích đoạn thơ
a) Khổ 1: Khát vọng cống hiến của tác giả

- Mùa xuân đất nước đã khơi dậy trong lòng nhà thơ những khát vọng cao quý: "Ta làm ... nốt trầm xao xuyến"

+ Điệp từ "Ta làm", lặp cấu trúc, liệt kê -> giúp tác giả bày tỏ ước nguyện được hiến dâng cuộc đời mình cho quê hương, đất nước...

+ Các hình ảnh: "con chim hót", "một nhành hoa", "nốt nhạc trầm" giản dị, tự nhiên mà đẹp, thể hiện ước nguyện khiêm nhường mà đáng quý.

+ Có sự ứng đối với các hình ảnh ở đầu bài thơ -> lí tưởng cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên, tất yếu; gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.

=> Tấm lòng thiết tha được hòa nhập, được cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước... 
	1,25 đ



	
	b) Khổ 2: Khát vọng sống đẹp được nâng lên thành lí tưởng sống cao cả: "Một mùa xuân ... khi tóc bạc"
+ "Mùa xuân nho nhỏ": ẩn dụ cho những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của cuộc đời con người, để góp phần làm nên mùa xuân của đất nước. Là cách nói khiêm nhương, giản dị, gợi một tâm hồn đẹp, một lối sống đẹp, một nhân cách đẹp "Lặng lẽ dâng cho đời".

+ Điệp từ "Dù là" cộng với hình ảnh tương phản "Tuổi hai mươi - Khi tóc bạc" khẳng định sự tồn tại bề vững của những khát vọng và lí tưởng sống ấy. Cả cuộc đời mình ông muốn chắt chiu những gì tốt đẹp nhất để hiến dâng cho đời.

+ Khổ thơ là lời tổng kết của nhà thơ về cuộc đời mình. Cho đến tận cuối đời ông vẫn khát khao cống hiến cho đất nước...

=> Tình yêu đất nước, yêu cuộc đời đã giúp tâm hồn Thanh Hải bay lên với những khát vọng sống cao đẹp.
	1,25 đ



	
	c) Trách nhiệm tuổi trẻ với đất nước:
- Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiếp bước thế hệ trước xây dựng đất nước. Là lực lượng nòng cốt nên tuổi trẻ cần có trách nhiệm:

+ Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt...

+ Trau dồi tri thức, không ngừng học hỏi để bồi đắp trí tuệ, dể từ đó mang sức lực của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển...
	0,5 đ



	
	3) Kết bài:

- Nội dung: Hai khổ thơ đã thể hiện lẽ sống đẹp đẽ, cao cả đó là sắn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho đất nước, quê hương. Qua đó cũng là lời gửi gắm thế hệ trẻ về trách nhiệm với đất nước...

- Nghệ thuật: 

+ Thể thơ 5 chữ với cách gieo vần liền giữa các khổ thơ tạo sự liền mạch của cảm xúc. Ngôn ngữ giản dị, trong sáng.

+ Cảm xúc chân thành, thiết tha...
	0,5 đ


* Lưu ý với câu 2 phần III: 
- Hành văn lưu loát, có kỹ năng nghị luận phân tích tốt, không mắc lỗi diễn đạt mới cho điểm tối đa ở mỗi ý. Cần cân nhắc để đánh giá bài viết của học sinh trong tính tổng thể, giám khảo không đếm ý cho điểm. 
- Khuyến khích những bài viết có kiến thức sâu, rộng; phân tích tốt. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài không cho quá một nửa số điểm của bài văn.

- Nếu bài viết không có bố cục ba phần hoàn chỉnh thì trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý chung:



 - Sau khi chấm điểm từng câu giám khảo nên cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

 - Điểm trừ (áp dụng đối với phần tự luận): sai từ 8 đến 10 lỗi câu, chính tả, dùng từ trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

 - Điểm của bài thi là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.

